
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 12, tòa nhà 319 số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HNG

0107944804

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

3. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

4. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

6. Khai thác gỗ 0221

7. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

8. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

9. Khai thác muối 0893

10. Bán buôn gạo 4631

11. Bán buôn đồ uống 4633

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

13. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

14. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

15. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

16. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

18. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

19. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HNG PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HNG PRO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967154199
Email: hoangtran.hng@gmail.com

Fax:
Website:
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21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

25. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

27. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

28. Cho thuê xe có động cơ 7710

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);

4669

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh 

4722

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

34. Khai thác và thu gom than bùn 0892

35. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

36. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

37. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

38. Trồng cây ăn quả 0121

39. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

40. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

41. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

42. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

43. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

44. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

45. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

46. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117
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1.000.000.000 VNĐ

47. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

48. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

49. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

50. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

51. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

52. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

53. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

54. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

55. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

56. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác
- Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632(Chính)

57. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

58. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

59. Quảng cáo 7310

60. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

61. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

62. Trồng lúa 0111

63. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

64. Bán mô tô, xe máy 4541

65. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

66. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 281070612

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 34L/8,Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, 
Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 34L/8,Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRẦN VĂN HOÀNG Nam
28/05/1982 Kinh Việt Nam

05/09/2014 Công an tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281070612
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 34L/8,Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, 
Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 34L/8,Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HOÀNG Nam

28/05/1982 Kinh Việt Nam

05/09/2014 Công an tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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